
TT Tác giả Đơn vị công tác Xếp loại

1 Huỳnh Thị Thu Ngọc TH Vĩnh Bình Bắc 1 KK

2 Đại diện tổ tự nhiên: Danh Út TH&THCS Phong Đông KK

3 Đại diện tổ tự nhiên: Lưu Thanh Phương TH&THCS Tân Thuận 1 C

4 Đại diện tổ xã hội: Phan Văn Vị TH&THCS Tân Thuận 1 KK

5 Trần Văn Sử TH&THCS Vĩnh Bình Bắc KK

6 Văn Công Mãi THCS Thị Trấn A

7  Mã Phước Tường THCS Thị Trấn KK

8 Trần Văn Việt TH Bình Minh KK

9 Nguyễn Thị Hai TH Bình Minh KK

10 Lê Hoàng Khởi TH Tân Thuận 2 B

11 Lê Thị Phượng Kiều TH Tân Thuận 2 KK

12 Đại diện tổ khối 2: Phan Thị Sang TH Thị Trấn 1 B

13 Khối 3: Lại Thị Nguyệt, Ngô Kim Loan TH Thị Trấn 2 B

14 Nguyễn Thị Bé Ba TH Vĩnh Bình Bắc 1 B

15 Tập thể tổ khối 1 TH Vĩnh Bình Bắc 2 B

16 Phạm Thanh Phong TH Vĩnh Bình Bắc 2 C

17 Võ Minh Trí TH Vĩnh Bình Bắc 2 KK

18 Khối 2+3: Lê Thị Kim Loan TH Vĩnh Bình Bắc 3 C

19 Khối 1: Trần Cẩm Phi TH Vĩnh Bình Bắc 3 KK

20 Trương Ngọc Thạnh TH Vĩnh Bình Bắc 4 KK

21 Đại diện tổ khối 2: Lữ Thị Hồng Sương TH Vĩnh Bình Nam 4 B

22 Đại diện tổ khối 3: Lê Minh Thư TH Vĩnh Bình Nam 4 B

23 Đại diện tổ khối 5: Nguyễn Thị Thu Nga TH Vĩnh Bình Nam 4 KK

24 Đại diện tổ khối 1: Nguyễn Thị Lưu TH Vĩnh Phong 1 KK

25 Đaị diện khối 4+5: Phan văn sơn TH Vĩnh Phong 1 KK

26 Lý Văn Nhàn TH Vĩnh Phong 3 C

27 Nguyễn Duy Tấn TH Vĩnh Phong 3 KK

28 Đại diện tổ khối 3: Nguyễn Văn Hiếu TH Vĩnh Phong 4 KK

29 Đại diện tổ khối 5: Lê Thị Cẩm Phường TH Vĩnh Phong 4 KK

30 Huỳnh Văn Nở TH Võ Văn Kiệt C

31 Đại diện tổ khối 3: Nguyễn Thị Bính TH&THCS Phong Đông KK

32 Đại diện tổ khối 1: Quách Ngọc Điệp. TH&THCS Phong Đông. KK

33 Trần Nhật Duyên TH&THCS Vĩnh Bình Bắc KK

34 Lâm Thị Hía TH&THCS Vĩnh Bình Bắc KK

35 Đại diện tổ khối 4:Nguyễn Văn Bái TH&THCS Vĩnh Bình Nam KK

36 Đỗ Thị cẩm Trúc THCS Bình Minh B
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37 Phan Văn Giang THCS Bình Minh C

38 Tổ xã hội THCS Tân Thuận 2 B

39 Nhóm hóa sinh THCS Thị Trấn KK

40 Nguyễn Văn Cường THCS Vĩnh Bình Nam 1 B

41 Đại diện tổ tự nhiên: Vũ Hữu Thanh THCS Vĩnh Bình Nam 1 KK

42 Trần Thị Xuyến THCS Vĩnh Phong 2 A

43 Tổ Ngoại ngữ-sinh-hóa THCS Vĩnh Phong 2 A

44 Tổ Ngoại ngữ-sinh-hóa THCS Vĩnh Phong 2 A

45 Tổ Ngoại ngữ-sinh-hóa THCS Vĩnh Phong 2 B

46 Tổ tự nhiên THCS Vĩnh Phong 2 C

47 Trần Thị Hằng THCS Vĩnh Phong 2 C

48 Nguyễn Văn Đệ THCS Vĩnh Thuận A

49 Nguyễn Hữu Sự THCS Vĩnh Thuận KK

50 Tập thể giáo viên Trường Mẫu Giáo Bình Minh C

51 Tổ Mẫu Giáo 5 tuổi Trường Mẫu Giáo Thị Trấn A

52 Tổ Mẫu Giáo 3-4 tuổi Trường Mẫu Giáo Thị Trấn B

53 Tập thể giáo viên Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc KK

54 Tập thể giáo viên Trường Mẫu Giáo Vĩnh Bình Nam KK

55 Tổ mẫu giáo 4-5 tuổi Trường mẫu giáo Vĩnh Phong B

56 Tập thể giáo viên Trường mẫu giáo Vĩnh Thuận C

Vĩnh Thuận, ngày 22/5/2015


